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Sinh-

NGOC.SINH

Văn-

HỒNG.V

Địa-TIẾN. 

DIA

5 AV-ÚT.AV
HĐ TNHN-

TRÚC.SI

AV-

DUNG.ANH

Văn-

THẮM.V

GDTC-

THỊNH.TD

Tin QT-

THQT6
Văn-HÒA.V

TABN-

TABN K6

CN-

THỦY.CN

KHTN-

UYÊN.SI
Văn-HÀ.V

NT(AN)-

TRƯỞNG.N

GDTC-

TRƯỜNG.T

D

NT(MT)-

BÌNH.MT

AV-

HẰNG.AV

AV-

QUÂN.ANH

HĐ TNHN-

QANH.AV

KHTN-

QUYÊN.L

Văn-

HỒNG.V

Văn-THẮM 

TG.V

Văn-

HƯỜNG.V

GDTC-

PHƯỚC.TD

CN-

THÙY.CN

KHTN-

NƯƠNG.L

Tin QT-

THQT7

KHTN-

DƯƠNG.H
AV-HÀ.AV

KHTN-

NGUYÊN.H

AV-

TRANG.AV

TABN-

DIỄM.AV-

TABN.K8

KHTN-

TRANG.L

Văn-T 

PHƯƠNG.V

NT(AN)-

DUNG.N

KHTN-

HẠNH.SI

Thể dục-

VUI.TD

Sinh-

NGOC.SINH

TABN-

TIÊN.AV-

TABN K9

Vật lí-

THIÊN.L

Văn-

NGÂN.V

CN-

THẢO.CN

Địa-TIẾN. 

DIA

Văn-

NHUNG.V

Hóa -

DUNG.H

Văn-D 

PHƯƠNG.V

1 AV-ÚT.AV AV-HÀ.AV
AV-

DUNG.ANH

Văn-

THẮM.V

KHTN-

TRANG.L

AV-

THIỆN.AV

TABN-

TABN K6

Tin QT-

THQT6

AV-

TÂM.AV

KNS-KNS 

K6
Văn-HÀ.V Văn-HÒA.V

GD ĐP-

THỦY.CN

STEM-

STEM K6

Văn-

HUYỀN.V

Văn-THẮM 

TG.V

NT(MT)-

BÌNH.MT

GDTC-

ĐỘ.TD

KHTN-

VY.KHTN

AV-

QANH.AV

KHTN-

TRÚC.SI

TABN-

TABN K7

Tin QT-

THQT7

GD ĐP-

MINH.GDC

D

KNS-KNS 

K7

TABN-

QUÂN.ANH-

TABN.K8

GDTC-

HẬU.TD

KHTN-

NGUYÊN.H

AV-

TRANG.AV

GDCD-

LINH.GDCD

NT(AN)-

DUNG.N

Văn-T 

PHƯƠNG.V

KNS-KNS 

K8

STEM-

STEM K8

KNS-KNS 

K9

AV-

HẰNG.AV

Văn-

HƯỜNG.V

CN-

THẢO.CN

TABN-

TIÊN.AV-

TABN K9

Vật lí-

THỊNH.LY

STEM-

STEM K9

Văn-

NHUNG.V

Địa-TIẾN. 

DIA

Sinh-

NGOC.SINH

2
GD ĐP-

DIỄM.GDĐP
AV-HÀ.AV

Tin QT-

THQT6

KHTN-

QUYÊN.L

KHTN-

TRANG.L

CN-

THỦY.CN
Văn-HÒA.V Văn-HÀ.V

KHTN-

VY.KHTN

STEM-

STEM K6

NT(MT)-

BÌNH.MT

GDCD-

MINH.GDC

D

KNS-KNS 

K6

TABN-

TABN K6

KHTN-

UYÊN.SI

Văn-THẮM 

TG.V

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

GDTC-

ĐỘ.TD

KNS-KNS 

K7

Tin QT-

THQT7

KHTN-

TRÚC.SI

STEM-

STEM K7
AV-ÚT.AV

KHTN-

NƯƠNG.L

TABN-

TABN K7

AV-

QUÂN.ANH

GDTC-

HẬU.TD

KHTN-

NGUYÊN.H

STEM-

STEM K8

KNS-KNS 

K8

TABN-

DUNG.ANH-

TABN.K8

CN-

THẢO.CN

AV-

TRANG.AV

Văn-

THẮM.V

Sinh-

NGOC.SINH

KNS-KNS 

K9

Văn-

HƯỜNG.V

TABN-

HẰNG.AV-

TABN K9

Văn-

NGÂN.V

AV-

QANH.AV

Địa-TIẾN. 

DIA

Văn-

NHUNG.V

AV-

DIỄM.AV

Nhạc-

TRƯỞNG.N

3
Văn-

NGÂN.V

STEM-

STEM K6

TABN-

TABN K6-

DUNG.ANH

KHTN-

QUYÊN.L

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

KNS-KNS 

K6
Văn-HÒA.V Văn-HÀ.V

KHTN-

VY.KHTN

GD ĐP-

LINH.GDCD

GDCD-

MINH.GDC

D

AV-

TÂM.AV

Văn-T 

PHƯƠNG.V

Tin QT-

THQT6

TABN-

TABN K7

STEM-

STEM K7

Tin QT-

THQT7

KNS-KNS 

K7
AV-ÚT.AV

KHTN-

TRÚC.SI

Văn-

HƯỜNG.V

KHTN-

UYÊN.SI

Văn-

HUYỀN.V

KHTN-

NƯƠNG.L

NT(MT)-

BÌNH.MT

AV-

QUÂN.ANH

TABN-

HÀ.AV-

TABN.K8

GDCD-

OANH.GDC

D

Văn-

THẮM.V

STEM-

STEM K8

KHTN-

TRANG.L

NT(AN)-

DUNG.N

CN-

THẢO.CN

KNS-KNS 

K8

AV-

THIỆN.AV

Vật lí-

THỊNH.LY

TABN-

TIÊN.AV-

TABN K9

AV-

HẰNG.AV

Nhạc-

TRƯỞNG.N

STEM-

STEM K9

KNS-KNS 

K9

Địa-TIẾN. 

DIA

AV-

DIỄM.AV

AV-

QANH.AV

4

5

1
NT(MT)-

LUÂN.MT

Toán-

HẰNG.T
Tin -TRÍ.TIN

LS&ĐL-

THÚY.SỬ

NT(AN)-

TUYỀN.NH

ẠC

AV-

THIỆN.AV

AV-

TIÊN.AV

Toán-

SƯƠNG.T

GD ĐP-

LINH.GDCD
AV-HÀ.AV

TABN-

TABN K6

CN-

THỦY.CN

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ

NT(AN)-

TRƯỞNG.N

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

TABN-

QUÂN.ANH-

TABN K7

GDTC-

ĐỘ.TD

Toán-

QUÂN.T

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

Tin -

ANH.TIN

CN-

THÙY.CN

HĐ TNHN-

HẰNG.AV

GDTC-

PHƯỚC.TD
AV-ÚT.AV

GD ĐP-

MINH.GDC

D

GDTC-

HẬU.TD
Toán-HIỀN.T

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

Toán-

MƯỜI.T
Toán-LỰC.T

AV-

DUNG.ANH

TABN-

TABN.K8

HĐ TNHN-

DIỄM.AV

CN-

THẢO.CN
Toán-VŨ.T Sử-VÂN.LS

Toán-

PHƯƠNG.T

Toán-

TRANG.T

Toán-

NGHĨA.T

AV-

QANH.AV

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Toán-

HƯƠNG.T

Toán-

HÙNG.T

TABN-

TABN K9

2

NT(AN)-

TUYỀN.NH

ẠC

Toán-

HẰNG.T

LS&ĐL-

NHỰT.Đ

TABN-

TRANG.AV-

TABN K6

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

AV-

THIỆN.AV

LS&ĐL-

THÚY.SỬ

Toán-

SƯƠNG.T

Toán-

NGHĨA.T

CN-

THỦY.CN

NT(AN)-

TRƯỞNG.N

AV-

TÂM.AV
Tin -TRÍ.TIN

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

Tin -

ANH.TIN

GDTC-

ĐỘ.TD

TABN-

QUÂN.ANH-

TABN K7

Toán-

TRANG.T

Toán-

QUÂN.T

GD ĐP-

MINH.GDC

D

NT(AN)-

DUNG.N

GDTC-

PHƯỚC.TD
AV-ÚT.AV Toán-LỰC.T

GDTC-

HẬU.TD

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

Toán-

HÙNG.T

NT(MT)-

LUÂN.MT

TABN-

DIỄM.AV-

TABN.K8

GDTC-

THỊNH.TD

HĐ TNHN-

THÙY.CN

GDCD-

LINH.GDCD

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ
Toán-VŨ.T

AV-

HẰNG.AV

Toán-

PHƯƠNG.T

Thể dục-

VUI.TD

Địa-

PHƯƠNG.Đ

AV-

QANH.AV

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Toán-

HƯƠNG.T

TABN-

TABN K9
Sử-VÂN.LS

3 AV-ÚT.AV

NT(AN)-

TUYỀN.NH

ẠC

CN-

THỦY.CN

GD ĐP-

QANH.GDĐ

P

Tin -TRÍ.TIN

TABN-

THIỆN.AV-

TABN K6

HĐ TNHN-

HIỀN.T

LS&ĐL-

THÚY.SỬ

Tin QT-

THQT6

GDTC-

ĐỘ.TD

GD ĐP-

LINH.GDCD

AV-

TÂM.AV

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

Toán-

SƯƠNG.T

Toán-

HƯƠNG.T

Tin QT-

THQT7

TABN-

TABN K7

AV-

QUÂN.ANH

Toán-

TRANG.T

HĐ TNHN-

PHƯỚC.TD

Toán-

HẰNG.T

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

Toán-

PHƯƠNG.T

Toán-

MƯỜI.T
Toán-LỰC.T

Toán-

TUẤN.T
AV-HÀ.AV

AV-

DUNG.ANH

NT(AN)-

DUNG.N

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

GDTC-

THỊNH.TD

NT(MT)-

LUÂN.MT

AV-

TRANG.AV

TABN-

TABN.K8
Địa-NHỰT.Đ

AV-

HẰNG.AV

AV-

TIÊN.AV

Thể dục-

VUI.TD
Sử-VÂN.LS

TABN-

QANH.AV-

TABN K9

AV-

DIỄM.AV

Nhạc-

TRƯỞNG.N

CN-

THẢO.CN
Toán-VŨ.T

4
GDTC-

THỊNH.TD

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

NT(AN)-

TUYỀN.NH

ẠC

GDCD-

LINH.GDCD

NT(MT)-

LUÂN.MT

Tin QT-

THQT6
Toán-HIỀN.T

NT(MT)-

BÌNH.MT

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ

GDTC-

ĐỘ.TD

AV-

TIÊN.AV

TABN-

TABN K6

GDCD-

MINH.GDC

D

Toán-

SƯƠNG.T

AV-

HẰNG.AV

Toán-

MƯỜI.T

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

AV-

QUÂN.ANH

TABN-

ÚT.AV-

TABN K7

CN-

THÙY.CN

AV-

TÂM.AV

Toán-

HƯƠNG.T

Toán-

PHƯƠNG.T

NT(AN)-

DUNG.N

Tin QT-

THQT7

Toán-

TUẤN.T
AV-HÀ.AV

AV-

DUNG.ANH

Tin -

ANH.TIN

GDTC-

HẬU.TD

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

Toán-

HÙNG.T

AV-

TRANG.AV
Toán-LỰC.T

AV-

THIỆN.AV

Toán-

TRANG.T
Sử-VÂN.LS Địa-NHỰT.Đ

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Toán-

QUÂN.T

TABN-

DIỄM.AV-

TABN K9

CN-

THẢO.CN

Nhạc-

TRƯỞNG.N

AV-

QANH.AV

5
GDTC-

THỊNH.TD
AV-HÀ.AV

AV-

DUNG.ANH

NT(AN)-

TUYỀN.NH

ẠC

GDCD-

LINH.GDCD

NT(MT)-

LUÂN.MT
Toán-HIỀN.T

Tin QT-

THQT6

TABN-

TABN K6
Tin -TRÍ.TIN

AV-

TIÊN.AV

Toán-

HẰNG.T

HĐ TNHN-

ĐỘ.TD

GDCD-

MINH.GDC

D

AV-

HẰNG.AV

AV-

QUÂN.ANH

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

GD ĐP-

TRƯỞNG.N
AV-ÚT.AV

TABN-

TABN K7

AV-

TÂM.AV

Toán-

HƯƠNG.T

Tin QT-

THQT7

NT(MT)-

BÌNH.MT

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ

HĐ TNHN-

MƯỜI.T

NT(AN)-

DUNG.N

AV-

TRANG.AV

GDTC-

HẬU.TD
Toán-LỰC.T

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

Toán-

SƯƠNG.T

HĐ TNHN-

THÙY.CN

AV-

THIỆN.AV
Địa-NHỰT.Đ

CN-

THẢO.CN
Sử-VÂN.LS

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Toán-

QUÂN.T

Toán-

PHƯƠNG.T

TABN-

TABN K9

AV-

DIỄM.AV

AV-

QANH.AV

1 Toán-HIỀN.T Tin -TRÍ.TIN
GDCD-

LINH.GDCD

NT(MT)-

LUÂN.MT
AV-ÚT.AV

Toán-

SƯƠNG.T

GDCD-

MINH.GDC

D

STEM-

STEM K6

Tin QT-

THQT6
AV-HÀ.AV

KNS-KNS 

K6

TABN-

TABN K6

NT(AN)-

TRƯỞNG.N

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

CN-

THÙY.CN

NT(MT)-

BÌNH.MT

AV-

QANH.AV

STEM-

STEM K7

Tin QT-

THQT7

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

AV-

TÂM.AV

AV-

HẰNG.AV

Toán-

PHƯƠNG.T

KNS-KNS 

K7

HĐ TNHN-

VUI.TD

AV-

QUÂN.ANH

NT(AN)-

DUNG.N

TABN-

DUNG.ANH-

TABN.K8

AV-

TRANG.AV
Toán-LỰC.T

STEM-

STEM K8

KNS-KNS 

K8

Tin -

ANH.TIN

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ

AV-

THIỆN.AV

GDCD-

OANH.GDC

D

AV-

TIÊN.AV
Địa-NHỰT.Đ

Toán-

NGHĨA.T
Sử-VÂN.LS

AV-

DIỄM.AV

KNS-KNS 

K9

STEM-

STEM K9
Toán-VŨ.T

2
KNS-KNS 

K6

GD ĐP-

DIỄM.GDĐP

TABN-

TABN K6-

DUNG.ANH

Toán-

NGHĨA.T
AV-ÚT.AV

GDTC-

HẬU.TD

Tin QT-

THQT6

Toán-

SƯƠNG.T

GDCD-

MINH.GDC

D

AV-HÀ.AV Tin -TRÍ.TIN
LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

GD ĐP-

THỦY.CN

GDTC-

ĐỘ.TD

Toán-

MƯỜI.T

STEM-

STEM K7

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

NT(AN)-

DUNG.N

Toán-

QUÂN.T

Tin -

ANH.TIN

AV-

HẰNG.AV

KNS-KNS 

K7

Tin QT-

THQT7

AV-

TÂM.AV

AV-

QUÂN.ANH

KNS-KNS 

K8

STEM-

STEM K8

AV-

TRANG.AV

HĐ TNHN-

DIỄM.AV

HĐ TNHN-

THÙY.CN

GDCD-

LINH.GDCD

NT(MT)-

LUÂN.MT

TABN-

TABN.K8

Nhạc-

TRƯỞNG.N

STEM-

STEM K9
Địa-NHỰT.Đ

KNS-KNS 

K9

AV-

TIÊN.AV

GDCD-

OANH.GDC

D

Sử-VÂN.LS
AV-

THIỆN.AV

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Toán-VŨ.T

3
ISMART-

ISMART 6.1

ISMART-

ISMART 6.2

NT(MT)-

LUÂN.MT

Tin QT-

THQT6

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

GDTC-

HẬU.TD

TABN-

TABN K6

GD ĐP-

LINH.GDCD

KNS-KNS 

K6

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

AV-

TIÊN.AV

STEM-

STEM K6

CN-

THỦY.CN

AV-

DUNG.ANH

GDTC-

ĐỘ.TD

KNS-KNS 

K7

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

AV-

QUÂN.ANH

HĐ TNHN-

VUI.TD

AV-

QANH.AV

STEM-

STEM K7

Tin QT-

THQT7

NT(MT)-

BÌNH.MT

Toán-

MƯỜI.T
Toán-LỰC.T

HĐ TNHN-

THÙY.CN

STEM-

STEM K8

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

KNS-KNS 

K8

AV-

DIỄM.AV

Tin -

ANH.TIN

TABN-

TABN.K8

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

NT(AN)-

DUNG.N

ISMART-

ISMART 9.1

ISMART-

ISMART 9.2

STEM-

STEM K9

Nhạc-

TRƯỞNG.N

KNS-KNS 

K9

Toán-

QUÂN.T

Toán-

PHƯƠNG.T
Sử-VÂN.LS

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

GDCD-

OANH.GDC

D

4
ISMART-

ISMART 6.1

ISMART-

ISMART 6.2

ISMART-

ISMART 9.1

ISMART-

ISMART 9.2

5

1 AV-ÚT.AV AV-HÀ.AV
GDTC-

THỊNH.TD

HĐ TNHN-

NGHĨA.T

TABN-

TABN K6

AV-

THIỆN.AV
Văn-HÒA.V

GDTC-

HẬU.TD
Tin -TRÍ.TIN

KHTN-

UYÊN.SI

GDTC-

ĐỘ.TD

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ

AV-

DUNG.ANH

NT(AN)-

HUY.NHAC

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

KHTN-

NƯƠNG.L

AV-

QUÂN.ANH

KHTN-

VY.KHTN

Toán-

QUÂN.T

Toán-

HẰNG.T

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

TABN-

TABN K7

Toán-

MƯỜI.T

AV-

TÂM.AV

Toán-

TUẤN.T

Tin -

ANH.TIN

KHTN-

NGUYÊN.H

GDCD-

LINH.GDCD

AV-

DIỄM.AV
Toán-LỰC.T

Văn-T 

PHƯƠNG.V

TABN-

TABN.K8

GDTC-

PHƯỚC.TD

Vật lí-

THỊNH.LY

Toán-

TRANG.T

Văn-

HƯỜNG.V

AV-

HẰNG.AV

Sinh-

NGOC.SINH

AV-

QANH.AV

Nhạc-

TRƯỞNG.N

Toán-

HƯƠNG.T

Toán-

HÙNG.T
Toán-VŨ.T

2
LS&ĐL-

HUYỀN.Đ
AV-HÀ.AV

GDTC-

THỊNH.TD

TABN-

TRANG.AV-

TABN K6

AV-ÚT.AV Tin -TRÍ.TIN
AV-

TIÊN.AV

GDTC-

HẬU.TD
Văn-HÒA.V

KHTN-

UYÊN.SI

GDTC-

ĐỘ.TD

Toán-

HẰNG.T

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

Toán-

SƯƠNG.T

AV-

HẰNG.AV

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

KHTN-

NƯƠNG.L

TABN-

QUÂN.ANH-

TABN K7

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

AV-

QANH.AV

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

Văn-THẮM 

TG.V

KHTN-

VY.KHTN

Toán-

MƯỜI.T

AV-

TÂM.AV

Toán-

TUẤN.T

GDCD-

LINH.GDCD

Tin -

ANH.TIN

Văn-

THẮM.V

AV-

DIỄM.AV

AV-

DUNG.ANH

Văn-T 

PHƯƠNG.V

KHTN-

NGUYÊN.H

GDTC-

PHƯỚC.TD

Văn-

HƯỜNG.V

Toán-

TRANG.T

Thể dục-

VUI.TD

Văn-

HỒNG.V

Toán-

NGHĨA.T

Toán-

QUÂN.T

Toán-

PHƯƠNG.T

Toán-

HƯƠNG.T

Toán-

HÙNG.T

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

3
Tin QT-

THQT6

Toán-

HẰNG.T
Toán-VŨ.T

Văn-

THẮM.V

GD ĐP-

QANH.GDĐ

P

Toán-

SƯƠNG.T

AV-

TIÊN.AV
Tin -TRÍ.TIN

AV-

TÂM.AV

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

KHTN-

HẠNH.SI
Văn-HÒA.V

TABN-

TABN K6

KHTN-

NƯƠNG.L

GD ĐP-

TRƯỞNG.N

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

NT(AN)-

HUY.NHAC

TABN-

ÚT.AV-

TABN K7

AV-

QANH.AV

KHTN-

TRÚC.SI

Văn-THẮM 

TG.V

KHTN-

VY.KHTN

LS&ĐL-

MUỘI.Đ
Toán-LỰC.T

AV-

QUÂN.ANH
AV-HÀ.AV

Văn-T 

PHƯƠNG.V

TABN-

TRANG.AV-

TABN.K8

KHTN-

THIÊN.L

AV-

DUNG.ANH

Toán-

HÙNG.T

Văn-

HUYỀN.V

GDCD-

LINH.GDCD

Văn-

HƯỜNG.V

AV-

HẰNG.AV

Thể dục-

VUI.TD

Văn-

HỒNG.V

Toán-

NGHĨA.T

Sinh-

NGOC.SINH

AV-

DIỄM.AV

AV-

THIỆN.AV

Vật lí-

THỊNH.LY

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

4
KHTN-

UYÊN.SI

Tin QT-

THQT6

Văn-T 

PHƯƠNG.V

GDTC-

THỊNH.TD

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

TABN-

THIỆN.AV-

TABN K6

GDTC-

HẬU.TD

NT(AN)-

HUY.NHAC

AV-

TÂM.AV

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

Toán-

HẰNG.T
Văn-HÒA.V

AV-

TRANG.AV

Văn-

NGÂN.V

NT(MT)-

BÌNH.MT

AV-

QUÂN.ANH

AV-

QANH.AV

Văn-

GIANG.V
AV-ÚT.AV

GDTC-

PHƯỚC.TD

KHTN-

TRÚC.SI

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

Văn-

HUYỀN.V

TABN-

TABN K7

Văn-THẮM 

TG.V

NT(AN)-

DUNG.N
AV-HÀ.AV

TABN-

DUNG.ANH-

TABN.K8

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

KHTN-

THIÊN.L

GDCD-

LINH.GDCD

Toán-

HÙNG.T

Toán-

SƯƠNG.T
Toán-LỰC.T

Vật lí-

THỊNH.LY

Thể dục-

VUI.TD

Toán-

PHƯƠNG.T

Toán-

TRANG.T

AV-

TIÊN.AV
Văn-HÀ.V

AV-

DIỄM.AV

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Sinh-

NGOC.SINH

Văn-D 

PHƯƠNG.V

5
KHTN-

UYÊN.SI
Văn-HÒA.V

Văn-T 

PHƯƠNG.V

GDTC-

THỊNH.TD

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

GDTC-

HẬU.TD

AV-

TÂM.AV

Toán-

NGHĨA.T

NT(AN)-

HUY.NHAC

Toán-

HẰNG.T

Tin QT-

THQT6

AV-

TRANG.AV

Văn-

NGÂN.V

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

AV-

QUÂN.ANH

AV-

QANH.AV

Văn-

GIANG.V
AV-ÚT.AV

GDTC-

PHƯỚC.TD

TABN-

TABN K7

NT(MT)-

BÌNH.MT

Văn-

HUYỀN.V

HĐ TNHN-

HẰNG.AV

Văn-THẮM 

TG.V

Văn-

THẮM.V

KHTN-

HẠNH.SI

Toán-

HÙNG.T

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

NT(AN)-

DUNG.N

TABN-

DUNG.ANH-

TABN.K8

KHTN-

THIÊN.L

GDCD-

LINH.GDCD
AV-HÀ.AV

AV-

THIỆN.AV

Thể dục-

VUI.TD

Toán-

PHƯƠNG.T

Sinh-

NGOC.SINH

AV-

TIÊN.AV
Văn-HÀ.V

Vật lí-

THỊNH.LY

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

AV-

DIỄM.AV

Văn-D 

PHƯƠNG.V

1
STEM-

STEM K6

Toán-

HẰNG.T

Văn-T 

PHƯƠNG.V

AV-

TRANG.AV

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL
Văn-HÀ.V Văn-HÒA.V

AV-

TÂM.AV

KHTN-

VY.KHTN

HĐ TNHN-

ĐỘ.TD

AV-

TIÊN.AV

KNS-KNS 

K6

Tin QT-

THQT6

KHTN-

NƯƠNG.L

KNS-KNS 

K7

AV-

QUÂN.ANH

TABN-

TABN K7

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

Tin QT-

THQT7

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

Văn-THẮM 

TG.V
AV-ÚT.AV

Văn-

GIANG.V

STEM-

STEM K7

KHTN-

DƯƠNG.H
Toán-HIỀN.T

AV-

DUNG.ANH

Toán-

MƯỜI.T
Toán-LỰC.T

GDCD-

LINH.GDCD

GDTC-

THỊNH.TD

Toán-

SƯƠNG.T

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ
Toán-VŨ.T

AV-

HẰNG.AV

KNS-KNS 

K9

Sinh-

NGOC.SINH

Văn-

NGÂN.V

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Văn-D 

PHƯƠNG.V

STEM-

STEM K9

Văn-

HỒNG.V

AV-

QANH.AV

2
Tin QT-

THQT6

Toán-

HẰNG.T

KNS-KNS 

K6

AV-

TRANG.AV

HĐ TNHN-

ĐỘ.TD

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

STEM-

STEM K6

AV-

TÂM.AV

Toán-

NGHĨA.T

Văn-

GIANG.V
Văn-HÀ.V Văn-HÒA.V

Văn-T 

PHƯƠNG.V

KHTN-

NƯƠNG.L

Tin QT-

THQT7

Văn-THẮM 

TG.V

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

LS&ĐL-

GẤM.SỬ
AV-ÚT.AV

AV-

QANH.AV

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

KHTN-

UYÊN.SI

KHTN-

VY.KHTN

STEM-

STEM K7

TABN-

TABN K7

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ
Toán-HIỀN.T

AV-

DUNG.ANH

Toán-

MƯỜI.T
Toán-LỰC.T

Văn-

NHUNG.V

GDTC-

THỊNH.TD

Toán-

SƯƠNG.T

GDCD-

LINH.GDCD
Toán-VŨ.T

AV-

HẰNG.AV

AV-

TIÊN.AV

Toán-

TRANG.T

Văn-

NGÂN.V

Thể dục-

TRƯỜNG.T

D

Văn-D 

PHƯƠNG.V

Sinh-

NGOC.SINH

Văn-

HỒNG.V

Địa-TIẾN. 

DIA

3
ISMART-

ISMART 6.1

ISMART-

ISMART 6.2

AV-

DUNG.ANH

Toán-

NGHĨA.T

STEM-

STEM K6

LS&ĐL-

TRÂN.LSĐL

KNS-KNS 

K6

Toán-

SƯƠNG.T
Văn-HÒA.V

Tin QT-

THQT6

Toán-

HẰNG.T

GD ĐP-

LINH.GDCD

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

Văn-

NGÂN.V

STEM-

STEM K7

TABN-

QUÂN.ANH-

TABN K7

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

Văn-

GIANG.V

Toán-

TRANG.T

KNS-KNS 

K7

Tin QT-

THQT7

KHTN-

UYÊN.SI

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

KHTN-

NƯƠNG.L
Toán-LỰC.T

ISMART-

ISMART 9.1

ISMART-

ISMART 9.2

AV-

TIÊN.AV

STEM-

STEM K9

Hóa -

DƯƠNG.H

Địa-TIẾN. 

DIA

Sinh-

NGOC.SINH

Văn-

NHUNG.V

KNS-KNS 

K9
Toán-VŨ.T

4
ISMART-

ISMART 6.1

ISMART-

ISMART 6.2

ISMART-

ISMART 9.1

ISMART-

ISMART 9.2

5

1
Văn-

NGÂN.V

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

KHTN-

NƯƠNG.L

KHTN-

QUYÊN.L

KHTN-

TRANG.L

GDCD-

MINH.GDC

D

Văn-HÒA.V
LS&ĐL-

THÚY.SỬ

Toán-

NGHĨA.T

TABN-

TABN K6

KHTN-

HẠNH.SI

KHTN-

TRÚC.SI

KHTN-

NGUYÊN.H

HĐ TNHN-

HIỀN.T

KHTN-

UYÊN.SI

Toán-

MƯỜI.T

NT(AN)-

HUY.NHAC

Tin -

ANH.TIN

CN-

THÙY.CN

Toán-

QUÂN.T

Toán-

HẰNG.T

Toán-

HƯƠNG.T

Toán-

PHƯƠNG.T

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

Toán-

TUẤN.T

Văn-

HUYỀN.V

Văn-T 

PHƯƠNG.V

KHTN-

THIÊN.L

NT(MT)-

LUÂN.MT

Văn-

NHUNG.V

Toán-

HÙNG.T

Toán-

SƯƠNG.T
Toán-LỰC.T Toán-VŨ.T

Toán-

TRANG.T

Văn-

HƯỜNG.V

Văn-

HỒNG.V

CN-

THẢO.CN
Văn-HÀ.V

GDCD-

OANH.GDC

D

TABN-

TABN K9

Vật lí-

THỊNH.LY

Văn-D 

PHƯƠNG.V

2
Văn-

NGÂN.V

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

LS&ĐL-

NHỰT.Đ

LS&ĐL-

THÚY.SỬ

KHTN-

TRANG.L

NT(AN)-

HUY.NHAC
Toán-HIỀN.T

TABN-

TABN K6
Văn-HÒA.V

Văn-

GIANG.V

KHTN-

HẠNH.SI

KHTN-

TRÚC.SI

KHTN-

NGUYÊN.H
Tin -TRÍ.TIN

Toán-

HƯƠNG.T

Văn-THẮM 

TG.V

KHTN-

NƯƠNG.L

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

Toán-

QUÂN.T

Toán-

HẰNG.T

CN-

THÙY.CN

Văn-

HUYỀN.V

Tin -

ANH.TIN

KHTN-

UYÊN.SI

Văn-

THẮM.V

NT(MT)-

LUÂN.MT

Văn-T 

PHƯƠNG.V

HĐ TNHN-

MƯỜI.T

CN-

THẢO.CN

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

Toán-

HÙNG.T

Toán-

SƯƠNG.T
Toán-LỰC.T

Hóa -

DƯƠNG.H

Toán-

TRANG.T

Văn-

HƯỜNG.V

Văn-

HỒNG.V

Toán-

NGHĨA.T
Văn-HÀ.V

Toán-

PHƯƠNG.T

Hóa -

DUNG.H

TABN-

TABN K9

Văn-D 

PHƯƠNG.V

3 Tin -TRÍ.TIN
KHTN-

HẠNH.SI
Toán-VŨ.T

Văn-

THẮM.V

TABN-

TABN K6

GD ĐP-

QANH.GDĐ

P

Toán-HIỀN.T
KHTN-

TRANG.L
Văn-HÒA.V

LS&ĐL-

MINH.GDC

D

Toán-

HẰNG.T

Tin QT-

THQT6

LS&ĐL-

HUYỀN.Đ

Văn-

NGÂN.V

Toán-

HƯƠNG.T

NT(AN)-

HUY.NHAC

KHTN-

NƯƠNG.L

HĐ TNHN-

QUYÊN.L

KHTN-

VY.KHTN

KHTN-

TRÚC.SI

Văn-

HƯỜNG.V

Văn-THẮM 

TG.V

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

CN-

THÙY.CN

KHTN-

UYÊN.SI

NT(MT)-

LUÂN.MT

Văn-

HUYỀN.V

LS&ĐL-

GẤM.SỬ

Toán-

MƯỜI.T

Văn-D 

PHƯƠNG.V
Toán-LỰC.T

KHTN-

THIÊN.L

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

Tin -

ANH.TIN

CN-

THẢO.CN
Địa-NHỰT.Đ

GDCD-

OANH.GDC

D

Toán-

TRANG.T

Toán-

NGHĨA.T

Toán-

QUÂN.T

Toán-

PHƯƠNG.T

Văn-

NHUNG.V

Toán-

HÙNG.T

Vật lí-

THỊNH.LY

4
LS&ĐL-

HUYỀN.Đ
Văn-HÒA.V Toán-VŨ.T

Tin QT-

THQT6

Văn-

NGÂN.V

KHTN-

QUYÊN.L

NT(AN)-

HUY.NHAC
Văn-HÀ.V

TABN-

TABN K6

LS&ĐL-

MINH.GDC

D

LS&ĐL-

THÚY.SỬ

Toán-

HẰNG.T

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

HĐ TNHN-

LỰC.T

Văn-

GIANG.V

Toán-

QUÂN.T

Văn-

HỒNG.V

LS&ĐL-

PHƯƠNG.Đ

Văn-

HƯỜNG.V

Tin -

ANH.TIN

KHTN-

VY.KHTN

Toán-

MƯỜI.T

Văn-THẮM 

TG.V

KHTN-

DƯƠNG.H
Toán-HIỀN.T

Toán-

HÙNG.T

Văn-

THẮM.V

KHTN-

THIÊN.L

KHTN-

TRANG.L

Văn-T 

PHƯƠNG.V

KHTN-

NGUYÊN.H

KHTN-

HẠNH.SI
Sử-VÂN.LS

Văn-

NHUNG.V
Địa-NHỰT.Đ

Toán-

TRANG.T

Sinh-

NGOC.SINH

Vật lí-

THỊNH.LY

Văn-D 

PHƯƠNG.V

Toán-

HƯƠNG.T

Hóa -

DUNG.H

TABN-

TABN K9

5
LS&ĐL-

HUYỀN.Đ
Văn-HÒA.V

HĐ TNHN-

NHỰT.Đ

Toán-

NGHĨA.T

Văn-

NGÂN.V

KHTN-

QUYÊN.L
Tin -TRÍ.TIN Văn-HÀ.V

NT(AN)-

HUY.NHAC

Tin QT-

THQT6

LS&ĐL-

THÚY.SỬ

Toán-

HẰNG.T

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

TABN-

TABN K6

Văn-

HUYỀN.V

KHTN-

DUNG.H

Văn-

GIANG.V

Toán-

QUÂN.T

Văn-

HỒNG.V

GD ĐP-

MINH.GDC

D

HĐ TNHN-

LỰC.T

KHTN-

UYÊN.SI

KHTN-

VY.KHTN

Toán-

MƯỜI.T

Văn-THẮM 

TG.V

KHTN-

DƯƠNG.H
Toán-HIỀN.T

Toán-

HÙNG.T

Văn-

THẮM.V

Tin -

ANH.TIN

KHTN-

TRANG.L

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

KHTN-

NGUYÊN.H

KHTN-

HẠNH.SI

Văn-

HƯỜNG.V

Văn-

NHUNG.V

Vật lí-

THỊNH.LY

Vật lí-

THIÊN.L

Địa-

PHƯƠNG.Đ

Sinh-

NGOC.SINH

Văn-D 

PHƯƠNG.V

Toán-

HƯƠNG.T
Sử-VÂN.LS Toán-VŨ.T

1
KHTN-

UYÊN.SI
Văn-HÒA.V

KHTN-

NƯƠNG.L

STEM-

STEM K6

Tin QT-

THQT6

Toán-

SƯƠNG.T

KHTN-

NGUYÊN.H

KNS-KNS 

K6

Toán-

NGHĨA.T

LS&ĐL-

MINH.GDC

D

Văn-HÀ.V
KHTN-

TRÚC.SI

Văn-T 

PHƯƠNG.V

Văn-

NGÂN.V

TABN-

TABN K7

Tin QT-

THQT7

Tin -

ANH.TIN

KHTN-

QUYÊN.L

Văn-

HỒNG.V

STEM-

STEM K7

Toán-

HẰNG.T

KNS-KNS 

K7

Toán-

PHƯƠNG.T

Văn-

GIANG.V

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

GDCD-

LINH.GDCD

Văn-

HUYỀN.V

KNS-KNS 

K8

Toán-

MƯỜI.T
Toán-LỰC.T

LS&ĐL-

MUỘI.Đ

LS&ĐL-

THUONG.S

Ử

STEM-

STEM K8

KHTN-

HẠNH.SI

STEM-

STEM K9

Văn-

NHUNG.V

Hóa -

DƯƠNG.H

GDCD-

OANH.GDC

D

Vật lí-

THỊNH.LY

Hóa -

DUNG.H

Sinh-

NGOC.SINH

Toán-

HƯƠNG.T

Toán-

HÙNG.T

KNS-KNS 

K9

2
KHTN-

UYÊN.SI

KHTN-

HẠNH.SI

STEM-

STEM K6

LS&ĐL-

THÚY.SỬ

Toán-

HUYỀN 

TG.TOÁN

Toán-

SƯƠNG.T
Toán-HIỀN.T

GDCD-

MINH.GDC

D

Toán-

NGHĨA.T

Văn-

GIANG.V

Tin QT-

THQT6

Toán-

HẰNG.T

Văn-T 

PHƯƠNG.V

KNS-KNS 

K6

Văn-

HUYỀN.V

Toán-

MƯỜI.T

Tin QT-

THQT7

KHTN-

QUYÊN.L

Tin -

ANH.TIN

GDCD-

LOAN 

TG.GDCD

KNS-KNS 

K7

TABN-

TABN K7

STEM-

STEM K7
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